
Phu luc I . • • 
BIỂU MẪU VẺ TỜ KHAI HẢI QUAN; BẢN KÊ TIỀN THUẾ, LỆ PHÍ HẢI QUAN 

(Ban hành kềm Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

STT Tên biễu mẫu Số hiệu 
01 Tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mặi HQ 01-TKTLCT 

02 
Bản kê tờ khai hàng hóa nhập khẩu/ xuất khẩu trị giá thấp (MtC/MEC) đã hoàn thành thủ tục hải 
quan HQ-02-BKTKTGT 

03 Bản kê số tờ khai — tiền thuế phát sinh chuyển nộp NSNN HỌ 03-BKSTK-TT 

04 Bản tổng hợp — Tiền thuế trích từ tại khoản tiền gửi chuyển nộp NSNN HỌ 04-BTH-TT 
05 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp (thông báo kết quả phân luồng) 

06 Tờ khai hàne hóa nhâD khẩu trị giá thấD (thông quan) 

07 Tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp (thông báo kết quả phân luồng) 

08 Tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp (thông quan) 
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cơ QUAN CHỦ QUẢN 
Cơ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN 

Mẩu số HQ 01-TKTLCT 

Số: / TK-CQBHVB 
TỜ KHAI 

Tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại 
(sử dụng cho hàng hóa nhóm 1) 

ST 
T 

Sổ vận 
đon 

(nếu có) 

Họ tên, địa chỉ, sô CMND 
(nếu có) Tên hàng Mã số 

hàng 
Xuất xứ Số 

kỉện 
Trọng 
lượng 

Lệ phí Ghi chú ST 
T 

Sổ vận 
đon 

(nếu có) Người gửi Ngưòi nhận 

Tên hàng Mã số 
hàng 

Xuất xứ Số 
kỉện 

Trọng 
lượng 

Lệ phí Ghi chú 

Xác nhận kết quả kiểm tra: 
ngày. thảng. năm 20... 
CÔNG CHỨC HẢI QUAN 
(kỷ, đóng dấu công chức) 

ngày tháng ......năm 20 ... 
CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu) 

r r 1 7 

Ghi chúểẳ Nêu hàng hóa xuât khâu thì gạch bỏ chữ nhập khâu và ngược lại. 
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cơ QUAN CHỦ QUẢN 
Cơ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN 

Mẩu số HQ 02-BKTKTGT 

Số: / BK-CQBHVB 

BẢN KÊ 
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu/ xuất khẩu trị giá thấp (MIC/MEC) đã hoàn thành thủ tục hải quan 

STT Số Tờ khai Số vận đơn Tên hàng Số kiên hoăc • • 
Trọng lượng 

Ghi chú 

(1) (2) - (3) (4) (5) (6) 

DOANH NGHIỆP LẬP BẢN KÊ 
(Kỷ, đóng dấu) 

ngày... tháng.... năm 
CCHQ XÁC NHẬN HÀNG ĐÃ QUA KHU vực GIÁM SÁT 

(Ký, đóng dấu công chức) 



cơ QUAN CHỦ QUẢN Mầu số HQ 03- BKTK-TT 
Cơ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN 

Số: /BK-CQBHVB 

BẢN KÊ TỜ KHAI - TIÊN THUÉ PHÁT SINH CHUYẺN Nộp NSNN 
ngày / / 

ĐVT: VN đồng 

STT SỚ, NGÀY 
TỜ KHAI 

SỐ, NGÀY 
BỈEN LAI 

SÓTIÊN ĐÃ NỘP 

STT SỚ, NGÀY 
TỜ KHAI 

SỐ, NGÀY 
BỈEN LAI 

TỎNG SỐ XK NK TTĐB GTGT BVMT 

(1) (2) (3) (4 = 4.1-4.N) (4.1) (4.2) (4.3) (4.4) (4.5) (4ện) 
2 Tờ khai 1 
3 Tờ khai 2 
4 
5 

* * * ệ 

Cộng 

NGƯỜI LẬP BẢN KÊ 
(Kỷ, xác nhận) 
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cơ QUAN CHỦ QUẢN 
Cơ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN 

Mẩu Số HQ 04-BTH-TT 

Số: /BK-CQBHVB 

BẢN TỎNG HỢP 
TIỀN THUẾ TRÍCH TỪ TÀI KHOẢN TIEN GỦ1 CHUYỀN Nộp NSNN 

(Sử dung cho các doanh nghiệp chuyển phát nhanh nộp tiền trước vào tài khoản tiền gửi của hải quan) 
Ngàỳ / / Mã số thuế: 

ĐVT: VNđồng 

STT NỘIDUNG 
SỎ TỜ KIIAI 

NGÀY TỜ 
KHAI 

SỐ Dư 
ĐẦU KỲ 

SỐ TIÊN ĐÃ SỬ DỤNG THEO SẮC THUỂ 
SỐ Dư 

CUỐI KỲ STT NỘIDUNG 
SỎ TỜ KIIAI 

NGÀY TỜ 
KHAI 

SỐ Dư 
ĐẦU KỲ 

TỎNG SỐ XK NK TTĐB GTGT BVMT 

SỐ Dư 
CUỐI KỲ 

(1) (2) (3) (4) (5 = 5.1-5.n) (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5ẻn) (5) (6 = 4 -5) 

1 SỚ Dư ĐẦU KỲ 
2 Tờ khai 1 
3 Tờ khai 2 
4 
5 

.... 

Cộng 
NGƯỜI LẬP BẢN KÊ 

(Kỷ, xắc nhận) 
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;<AIR/IMP> 

Tờ khat hàng hỏa nhập kltẩu trỉ gfẳ tliãp (thông báo kẽt quả phân kiSỉtg) 

ị Sỡ tò khai HHKMlỉNínrBÌHE 
Ị Tái ca quan Hái quan sẽp nh|n tà thai XKrTyryyTT. 
1 Ngày đỈTvg ký dd/HH/yyyy hli:tmn:sa 

Phỉn ioại cá nkârt/tấ chúc [ X ] Mã phân tạt ỉãón tra zx E 
Mã bệ phận xứ lý tử kha3 2E 

Ne^y tiuqr đâ đãng tcý dd/MH/yyỵy hh:s3ii 

1 Ngưòl nhập khẩu 
MS 
Ten 

1-T-TF 

Vítra HHTOKS6H BKKMHV. na Ỉ-HỈTKK n WMHWt 
Mãbưuchmh mms 
ĐỊ» di WHwtm?TOiBreH7rwõW2ireTOewmT3WBXWnHW4«BEntHĩriiHĩtiífirHKĩ7HSWẽwinnẽFiBBin 
Điện tho*] 

: Mgưòỉ xuâi kháu 
Mã 
Tên 
Mã bưu chmh 
ĐỊadí 

mtVYTTTVl ->"TE 

: Mgưòỉ xuâi kháu 
Mã 
Tên 
Mã bưu chmh 
ĐỊadí 

: Mgưòỉ xuâi kháu 
Mã 
Tên 
Mã bưu chmh 
ĐỊadí • " 1 1 1 ' ' 

Ị 
Mã nưổc 2E 

Đại lý HÁI quan XXSXE Mã nhân vỉin Háỉ quan J3SKZ 

Sô House AWB 
EÓMasì*rAWB 
càng d3 hàng 
Đfa đlém xép hàng 
Tên máy bay chà Hàng 
Ngày hàng đẽn 

yry-yyyintTTTTyyyvTVTT 
xy.v-ĩTĩrTT/rxiKSĩraĩXĩXXĩ 

TVV-.T vvvTvr.Ty 1 nm V V V V E 

VTTTTTV BglXE 

dd/MH/yyvy 

SÔ lượng 12 ĩ. 45 í 
Tỗng trọng luạng hàng (Gross) 
Đta đỄán lưu kho 1=00002: 

Gổi 
12.2-S5.e78 KGM 

i Tỳ glá tính thiiẽ 

Tri giá hói đữn 
PW vận chưyễn 
Phí báo tólm 

XSE - 121.45Ỉ.7BS 
SSE - 121.45i.7Bf 
22E - 123.456.78? 
£ - zzz - ZX2 - 12.845.«78.901.2S4.587.Ĩ90 
X - SZE - L2a.45e.7aS-C12-S45.e7B 
X - SSE - 1.25«.SÍT.SBO.IĨS.ISỈ 

Mõ tã hàng hóa ??BH?rIf^ĩ?ữ^lBỤnHnĩirffBW!ZBSfiWRn?HKB317HnBWnHTO4ĩĩpro5EWBH775H^PWSỈHĩri7íĩốWSĨPH?7S?5í5rff 7 
. WmWWWWTOĩSr>iW/'.WW/>ý;WgWlfc'WM«lVHflMĐWIJAWHMWH^lVtjWftWMWbii<2HfiHWWL-l7vlWW3t!iViríWytWH^lf-t 

gWHvvPĩg^5HgWgBHm?WgTOBHWĩnm7I7HBWHCTreEBHH™HĩWCTlireH^BB^BIitE 

Tri giá tính tìiuẽ VND 12.-Ỉ45.67B -ỊX] Nưổcxnãtxứ XE -
Phin ghi dlú ggSìfETOiglHgtnfgBgBg2TB?BHI>?HBvrttSPHSHBĩgRHT4gHBBBHBBgS 

S5 qián !ý cùa nặ tộ doanh nghiệp 
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;<AnyiMP> 

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp (thông quan) 
I s5 tờ Uui KniHEMỈtENlKE 

: Tên cơ quan Hài quan €ĩp nhận tcr Ucđ 
' Hgay đãng ký ăd/iũi/yvyỵ hhismias 

phân loại Q nhârt/tódlúe [£] M5 phân bại ỉđỂm tra 22 E 
Mã bộ phận xử lý tò khũá SE 

Ngày thay đẾđăng ký dd/HH/yyxr hh:ra:i5 

: Nịưửĩ nhập ỉcbẩu 

Têo HKnnHnng—aSĩinBi 
05®»«»® * tí s WWHii UH Utas ỈSsiaraSĩiKHE 

Mi bưu ctóih ESKSSSE 
Địa chỉ iv.*.. ...ì I. lĩ Ú.M 1. i'J, í. lí-*LV.Ỉ /...^ì J-.\ il.-v. Ẽ V- .Ì.Ĩ" 

Sĩí/THKOTins ÊOTrâW55WeB7iS5SK5$HHE 
Điện thoạt 

S5ZZ22ZZT1-SXE 
ị Ncpưòí xuál khấu 
Ị Mĩ 

Tên 
Mã bưu dúrth rmmx'i 
ĐỊkdí ?ĩ7T?CTtĩ-rwnf Tvwirryinnmreft»rYCT: 

(•lĩ nưóc 
YVVTTVYVri V-ĩ-.-i-\-V-JVT'ĩ V VTryvyTT ĩYVTTT 

zs ••'' ' • . 

Đại lý Hỉ quan y YiJ.ì\ Mã nhái viên Hál quan E2KE 

ị sõ Hause AWB 
j sõ Master AWB 
; cing dã hàng 
• Địa điếm xẽp bàng 
| Tán máy bay chả hàng 

Ngày bàng đái 

VTT- V YTVYY ] TYvrryyYYT 
SES-S 
vvvw 
vyVYr  

ủd/MM/yyyy 

só lương 12S.4SÍ Gói 
Táng bọng lượng hàng (Gross) 
ĐỊa điềm Knj lího ZZ£gSZS 

12.245.€70 KSM 

Tỷ giá tính ihuẽ 

Tri giỉ hỏa iffn 
Phí vận diuyấn 
Phí bão tón 

S2E - 124.456.765 
X2S - 12Ì.4ỈỈ.7SÍ 
ĨXE - 12i.4Si.7Bi 
E - XSE - SZE - 12.345.67B.901.2S4.S67.SSŨ 
X - 5SE - 123.455.76».012.SÍ5.578 
X - Z2£ - 1.2íi.ỉe7.í90 .12S.45Í 

MÕ tẳ hảng hóa rt 1R rt ÍT fi TO ỉ* '•'•".12Ì1 nv/\ìntìnri n >'* h B'W vt i ĩíTvT-ĩ7-ỉĩ7^ĩ íũ 7ĨT - ĩĩvTĩỳs, k-.1.-. .-Tĩjã Q í , / , , 1 / |Ù~  

WCTIigPgWHg5ĨĐ3ĨS8HSPg6ĩigPBWgHwB7BWBHHigHHH6TOHĩPBBBĩgfrBgĩ?BBHgĩa3E 
Tjf giá tinh tìiuẽ VHD 12. S45-67B - { x] Sulổc xuitxúr 2E-
Ptiãn ghi diú »»nnBrBtraiKOTBHaSBB2TOBtEJHSEB2BH5HBBHHỈHEEHSTỈĩraKB5 

wwio »I»I» BtreẽHRmraasam TRCTtraHHgg BHBggggHHB «raH3BEHHĩa 

sõ quân !ý cùa nộĩ bộ doanh nghSp £XB0C2SSZ1 

Tên tnrỗng đữn vị Hề! quan 
Ngày cãp ptép nhập khẩu 
Ngày Hoàn thdnh lõárt Va 
Thám ba sau thông quan 

FH5iWĩIHE«íiEBKHíí®BB32SBĩỉwHE5aỉJĨ SH5ĨBEKS 
ãd/Klí/yyyy hh.:antas 
ăiỊ^Ũ&ỉyvyỵ hh'i23ZiB3 
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I <AIR/EXP> 

Tở khai hàng hóa xuất khẩu trí giá thâp (thông báo kêt quà phấn luồng) 

So tờ I&33 EMHEMEHĩnnSE Mã phàn Ỉữàỉ kiểm tra '' s 

Tên cơ quan Hi quan tìẽp nhận tò khai SZXKZ:m::-:E Mã bộ phận xử lý tử khai KE 
Ngày đãng ký dd/KH/yyyy ht:=Btt:»s Ngày <hay đoi đáng ký dá/MM/rỵyy hỉr:jiniL:sa 

Ntpiés xuãl kháu 
M3 XS3SSZSEgỊ-gSE 
Tên AnniiinKnniiInAmniNnTim^SnAuinnintivnSMnvHLniinnníSklKAư^tíUUSHViUMUU^rtilhclríUlilH^^M^Ul 

. w w R fỉ Ua iív irt A 5 R V. L-t ,v tt Sĩí !ft' BR rt í.' Ỉ)T5ĨĨ?Z 

Mã bưa chmh 

ỉ Đrện Stoai 

WWvrlH'A WWf,'4WWkw;Ua'*WW 4 U^MHriUUh KS. 

; NguỂtì nhập kháu 
; Mã ' 
1 Tin 

Mã bưa chính 
Đệ chi 

SSSXS23S1-2XE 
; NguỂtì nhập kháu 
; Mã ' 
1 Tin 

Mã bưa chính 
Đệ chi 

; NguỂtì nhập kháu 
; Mã ' 
1 Tin 

Mã bưa chính 
Đệ chi ^X£2ĩ3glĩ-yvvr\ -ĩ2£ginagSXS2S}gSZ XSEXZX2S-^S 

! HI Eầurớc XE 

Đại íý Kái qiran ZZXKE SZggS£SglSag£SS£22SSagĩSE£ĩSggSSSa;4aSZSSSSĨB Mi nhân viên Hái quan SÌSSE 

1 Sô htouse AWB vrv-5pryvTVi v-^vvvicm: 

: Địa đỉlin Sài ciiõì củng VTTvr. rYVTTsnnnm VVVYVVVVVT 
i Địa điếm xép hảíig SETSE yyyrrrrrsr1 Jgsszmsr 
i sõ lưọng 123.456 Gói Tống trọng lượng hảng (Gross) 1Í.5Í5.Ễ78 KGM 
; Dừ điẩm lưu kho EDDSSE yv>'Tvyxĩĩĩl>tXy^'^XĨ 

Tý giá tính thuê S2E - 122.ÍS6.7SS TÓnọừi giã tíhh thuẽ SE - 12 . S4S.€7B . 901.234.SỈ7. 8Í0 

Mô tả hàng hóa ĩiSFrSHH5TỈI^HOTBĩ7BHOT2ĩíWEĩWWBBBST?DIỈHBHWira4H3BSraireBíT51iĩBHH*BHỹrB 6XBWETi?HHĩr7 
ti*.LV.-,v.'iTí.Lvw c IV /(1VL1 AKCtí. M* s ttUâ LVtì * un wn'jrxWWt'.ia WL-Ií,ifjal rỉLì Lvr. .-1 wtw. LV S/. '/I r.iY^niv1^ 4 
r.nr:wn-..-i/. ,v'.-.3V- /..vvw,'Jh1íí7ir?777I', ,1 .vũTv'. Vi.:'.17.ÁcT-

Gĩálthaibảo VNĐ 12.atS.67B - [ K] 
Phăn ghi chú twirjwwnwwit2' 

S5 tpiàỉi !ý trong nội bệ doanh nghiệp 

lí 



;<AĨR/EXP> 

Tở kha ỉ hàng hóa xuất khấu trị giá thấp (thông quan) 
sá tò khai KHỉĩiTHHrcnriaE 
Tên cơ quan Hài quan tiíp nhận tử khai 
Ngày đâig ký àd/SM/yyyy hh:=m.:»3 

Mã phàn loại lclón tra xrs 
Mã bộ phận xử lý lồ khai ZE 
Ngày thay đấf đãng kỹ dd/Kìĩ/ryỵr th: raa: =3 

Nguòí xuãt kháu 
Mã 
Tên ati*'lw WWtrfWa/. ỂÍÍVÍ 2 W'a is'vĩ>r, 

lflWU#6ì A Iirw n^í ff H7<iõnĩf 5EfĩTI5H7lĩJ55ĩTZB 
Mi bưu dính CSEa 
Địa dí 

Điện thoại 

Người nhập lcháu 
Há 
Tla 
Mê bưu đánh 22SX£ZSXE 
Địa dií 

1-X2E 

Mẽ nưóc ZE 

ũậ ĩý Hãi tỊuan E2SSS Mã nảiân viên KậB quan SS2XE 

Sô Kouse AWB 2ZS-
ĐỊa đilm đích cttS cùng SSZ5 E 
Địa đỉém xẽp hảng XKXKT. 
SõluỌng 123.456 Góâ 
Bịa đtỄm lưu t&Q hKKKti fF. 

Tống trọng (uợng hàng (Grass) 12.245 - Ỉ76 KGM 

Tý giá tính thuê 22E - 123.456.739 Tống tri gii tính thuê 2£XE - 12 .245. 67B.S01.254 .SÕ7 . BSŨ 

: Mỗ tả hàng hóa 

í Ga khai báo 
hãn ghi chú 

íiĨTĨĨTỸẼĨEỹTnKl FJ77HH7TĨJNĨ>H 2 HKÃTIHĨÍHIÍĨS 3 57ĩĩW>7FIíHtĩt 4ĩívfFIĩHEc?^L-JÍ."7n3?ĩvrĩ7T i?C7ẽ TiíIiĩVrũ^ĩTr 7 
asmKrsrin/iiYinBnnriinmYiimv^tYp/iv/viAkvvttY j7ì im r) kYVi LV.ĩ/ĩlrtr.iai-M-r™ kVl-1 f, ,VU/, t'U/14 

B7TSSIỈH5?flĩr5H«BB7?iTOãH 6 MtsWWUWblh W7WWWWWW WWvỉ SMIfl'-Wlil riHwmd h-rilĩttih ă f.'U 7 gĩ 

VHD 12.S45.6'7B - [X] 
HBHgBBS^ĩiigBtraHiCTawHggiinfHTOagHEĩ?Btnraĩg4BĩfBtnreEaiãs 
F/õ77E??nvíĩ7lícI7Ãĩ?lĩÃKtĩÃB"^IT#ũ3TT>n7tĩĩ7 ỉ A tfỉ u Ã rí KI-TKTT r R Ã N ụ? ĩf 11Ã17 KE 

• sõ <ỊHÌ tý trong nộĩ bộ doanh ngbiêp 

Mục thông báo của Hái quan 
Ngày cáp pbép Xũãt kháu dd/MH/yvpy fch:iEiis3 BEHBTi I w tí K K H /. hV H AV z ti iV n A LV LI IV H /; ĩ H A LY R w -



Phụ lục n 
HƯỚNG DẪN KHAI VÀ CÁC TIỂU CHỈ KHÔNG ĐƯỢC KHAI BỞ SUNG ĐỐI VỚI 

TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRỊ GIÁ THẤP VÀ TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẢƯ TRỊ GIÁTHẢP 
(Ban hành kèm Thông tư sỗ 191/2015/ĨT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Phần A: Hướng dẫn khai báo 

STT Tiêu chí Từ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp Tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp Bảng 
mã 

1 Số tờ khai Không phải nhập liệu, hệ thống tự động 
cấp số tờ khai. . 
Lưu ý: cơ quan hải quan và các cơ quan 
khác có liên quan sử dụng 11 ký tự đầu của 
số tờ khaiề Ký tự số 12 chi thể hiện số lần 
khai bổ sung. 

Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số tờ 
khaiắ 

Lưu ý: cơ quan hải quan và các cơ quan khác có 
liên quan sử dụng 11 ký tự đầu của số tờ khai. Ký 
tự số 12 chỉ thể hiện số lần khai bổ sungẻ 

2 Cơ quan Hải 
quan 

(1) Nhập mã Chi cục Hải quan nơi đãng ký 
tờ khai hải quan theo quy định của pháp 
luật. 
Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự 
động xác định mã Chi cục Hải quan đăng 
ký tờ khai dựa trên địa điểm lưu giữ hàng 
chờ thông quan. 
(2) Tham khảo bảng "Mã Chi cục Hải 
quan-Đội thủ tục" trên website Hải quan: 
www.customs. govỂvn 

(1) Nhập mã Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ 
khai hải quan theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác 
định mã Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai dựa 
ữên địa điểm lưu giữ hàng chờ thông quanẾ 

(2) Tham khảo bảng "Mã Chi cục Hải quan-Đội 
thủ tục" trên website Hải quan: 
wwwẵcustoms.gov.vn 

X 

3 Mã bô phân — — —— *, s (1) Nhập mã Đội thủ tục xử lý tờ khai. (1) Nhập mã Đội thủ tục xử lý tờ khai. X 
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xử lý tờ khai (2) Trường hợp không nhập, Hệ thông sẽ 
tự động xác định mã Đội thủ tục xử lý tờ 
khai dựa trên mã HS. 
(3) Tham khảo bàng "Mã Chi cục Hải 
quan-Đội thủ tục" frên website Hải quan: 
www.customs.gov.vn 

(2) Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động 
xác đinh mã Đội thủ tục xử lý tờ khai dựa trên mã 
HS. 
(3) Tham khảo bảng "Mã Chi cục Hải quan-Đội 
thủ tục" trên website Hải quan: 
www.customs.eov.vn 

4 Mã người 
nhập 
khẩu/xuất 
khẩu 

Nhập mã số thuế của người nhập khẩu. 
Lưu ý: 
- Trường hợp người nhập khẩu đã đăng ký 
sử dụng VNACCS và là người thực hiện 
MIC thì hệ thống sẽ tự động xuất ra mã 
người nhập khẩu. 

'ời nhập khẩu là cá nhân thì doanh nghiệp 
CPN nhập mã mặc định theo quy đinh của 
TCHO. 

Nhập mã số thuế của người xuất khẩu. 
Lưu ý: 
- Trường hợp người xuất khẩu đã đăng ký sử dụng 
VNACCS và là người thực hiện MEC thì hệ thống 
sẽ tự động xuất ra mã người xuất khẩu. 
- Người nhập khẩu là cá nhân thì doanh nghiệp 
CPN nhập mã mặc định theo quy định của TCHQ. 

5 rrlA ^ » Tên người 
nhập khẩu/ 
xuất khẩu 

Nhập tên của người nhập khẩu. 
Lưu ý: ' 
- Trường hợp người nhập khẩu đã đăng ký 
sử dụng VNACCS hoặc đã nhập "mã 
người nhập khẩu" thì-hệ thống sẽ tự động 
xuất ra tên người nhập khẩu. 

Nhập tên của người xuất khẩu. 
Lưu ý: 
- Trường hợp người xuất khẩu đã đăng ký sử dụng 
VNACCS hoặc đã nhập "mã người xuất khẩu" thì 
hệ thống sẽ tự động xuất ra tên người xuất khẩuẵ 

6 Mã bưu 
chính 

Nhập mã bưu chính của người nhập khẩu 
(nếu có"). 

Nhập mã bưu chính của người xuất khẩu (nếu có). 

7 Địa chỉ 
người nhập 
khẩu/ xuất 

(1) Nhập địa chỉ của người nhập khẩu, 
không cẩn nhập trong trường hợp hệ thống 
tư đông hiển thi. • - w — 

(1) Nhập địa chỉ của người xuất khẩu, không cần 
nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị. 
( 2 )  Trườn2 hơD đia chỉ của neười xuất khẩu mà hê l — u * ẵ . —s— . =— 
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khâu (2) Trường hợp địa chỉ của người nhập 
khẩu mà hệ thống hiển thị không đúng, thì 
nhập vào địa chỉ chính xác. 
(3) Trường hợp người nhập khẩu đã đăng 
ký sử dụng VNACCS và là người thực 
hiện MIC thì không cần nhập liệu. 

thống hiển thi không đúng, thì nhập vào địa chỉ 
chính xác. 
(3) Trường hợp người xuất khẩu đã đăng ký sử 
dụng VNACCS và là người thực hiện MEC thi 
không càn nhập liệuằ 

8 Số điện thoại 
người nhập 
khẩu/ xuât 
khẩu 

(1) Nhập số điện thoại của người nhập 
khẩu (không sử dụng dấu gạch ngang). 
Nếu hệ thống tự động hiển thị, không cần 
nhập liệuế 
(2) Trường hợp số điện thoại của người 
nhập khẩu mà hệ thống hiển thị không 
đúng, thì nhập vào số điện thoại chính xác. 
(3) Trường hợp người nhập khẩu đã đãng 
ký sử dụng VNACCS và là người thực 
hiện MIC thì không cần nhập liệu. 

(1) Nhập số điện thoại của người xuất khẩu 
(không sử dụng dấu gạch ngang). 
Nếu hệ thống tự động hiển thị, không cần nhập 
liệu. 
(2) Trường họrp số đỉện thoại của người xuất khẩu 
mà hệ thống hiển thị không đúng, thi nhập vào số 
điện thoại chính xác. 
(3) Trường hợp người xuất khẩu đã đăng ký sử 
dụng VNACCS và là người thực hiện MEC thì 
không cần nhập liệu. 

9 Mã người 
xuất khẩu/ 
nhập khẩu 

Nhập mã người xuât khâu (nêu có)ắ Nhập mã người nhập khẩu (nếu có). 

10 Tên người 
xuất khau / 
nhập khẩu 

(1) Nhập tên người xuất khẩu (nếu chưa 
đăng kí vào hệ thống). 
(2) Trường hợp đã đăng kí, hệ thống sẽ tự 
động xuất raễ 
Lưu ý: - Nhập tên người xuất khẩu (người 
bán) theo hợp đồng mua bán hàng hóa 
nhập khẩu (Trường hợp mua bán qua bên 
thứ ba không có hợp đồng thi nhập tên 
người xuất khẩu trên chứng từ vận tải); 

(1) Nhập tên người nhập khẩu (nếu chưa đăng kí 
vào hệ thống). 
(2) Trường hợp đã đăng kí, hệ thống sẽ tự động 
xuất raế 

Lưu ýỆ. - Nhập tên người nhập khẩu (người mua) 
theo hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu 
(Trường hợp mua bán qua bên thứ ba không có 
hợp đồng thì nhập tên người nhập khẩu ừên chứng 
từ vận tải); 
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- Chấp nhận tên viết tát hoặc rút gọn của 
người nhập khẩu. 

- Chấp nhận tên viết tắt hoặc rút gọn của người 
nhập khẩu. 

11 Mã bưu 
chính người 
xuất khẩu/ 
nhập khẩu 

Nhập mã bưu chính của người xuất khẩu 
(nếu có). 

Nhập mã bưu chính của người nhập khẩu (nếu 
có). 

12 Địa chỉ Ô 1: nhập tên đường và số nhà/số hòm thư 
bưu điện (P.O.BOX). Người khai chỉ phải 
nhập liệu nếu hệ thống không tự động hỗ 
trợ. 
Nhập vào tên đường và số nhà/số hòm thư 
bưu điện chính xác nếu thông tin do hệ 
thống hiển thị không chính xác. 
Ô 2: nhập tiếp tên đường và số nhà/số hòm 
thư bưu điện (P.O.BOX). 
Ô 3: nhập tên thành phố. Người khai chỉ 
phải nhập liệu nếu hệ thống không tự động 
hỗừợ. 
Nhập vào tên thành phố chính xác nếu 
thông tin do hệ thống hiển thị không đúng. 
Ồ 4: nhập tên nước. Người khai chỉ phải 
nhập liệu nếu hệ thống không tự động hỗ 
trợ. 
Nhập vào tên nước chính xác nếu thông tin 
do hê thốne hiển thi khône đứne. 

Ô 1: nhập tên đường và số nhà/sổ hòm thư bưu 
điện (P.O.BOX). Người khai chỉ phải nhập liệu 
nếu hệ thống không tự động hỗ trợ. 
Nhập vào tên đường và số nhà/số hòm thư bưu 
điện chính xác nếu thông tin do hệ thống hiển thị 
không chính xác. 
Ô 2: nhập tiếp tên đường và số nhà/số hòm thư 
bưu điện (P.OÌBOX). 
Ô 3: nhập tên thành phố. Người khai chỉ phải 
nhập liệu nếu hệ thống không tự động hỗ trợ. 
Nhập vào tên thành phố chính xác nếu thông tin 
do hệ thống hiển thị không đúng. 
0 4: nhập tên nước. Người khai chỉ phải nhập liệu 
nếu hệ thống không tự động hỗ trợ. 
Nhập vào tên nước chính xác nếu thông tin do hệ 
thống hiển thị không đúng. 

Ô 1: nhập tên đường và số nhà/số hòm thư 
bưu điện (P.O.BOX). Người khai chỉ phải 
nhập liệu nếu hệ thống không tự động hỗ 
trợ. 
Nhập vào tên đường và số nhà/số hòm thư 
bưu điện chính xác nếu thông tin do hệ 
thống hiển thị không chính xác. 
Ô 2: nhập tiếp tên đường và số nhà/số hòm 
thư bưu điện (P.O.BOX). 
Ô 3: nhập tên thành phố. Người khai chỉ 
phải nhập liệu nếu hệ thống không tự động 
hỗừợ. 
Nhập vào tên thành phố chính xác nếu 
thông tin do hệ thống hiển thị không đúng. 
Ồ 4: nhập tên nước. Người khai chỉ phải 
nhập liệu nếu hệ thống không tự động hỗ 
trợ. 
Nhập vào tên nước chính xác nếu thông tin 
do hê thốne hiển thi khône đứne. 

13 Mã nước (1) Nhập mã nước người xuất khẩu gồm 02 
kí tự theo bảng mã UN LOCODE (tham 
khảo bảne "Mã nước" tai website Hải : • 

(1) Nhập mã nước người nhập khẩu gồm 02 kí tự 
theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng 
"Mã nước" tại website Hải quan: 

X 



quan: www.customs.Rov.vn) 
(2) Nhập mã nước chính xác nếu hệ thống 
hiển thị không đúng. 
(3) Không phải nhập liệu trong trường hợp 
không xác định được nước xuất khẩu hoặc 
không có trong bảng mã UN LOCODE. 

www.customs.gov.vni 
(2) Nhập mã nước chính xác nếu hệ thống hiển thị 
không đúng. 
(3) Không phải nhập liệu trong trường hợp không 
xác định được nước xuất khẩu hoặc không có 
trong bảng mã UN LOCODE. 

14 Sô House 
AWB 

Nhập sổ house AWB 

15 Sô Master 
AWB 

Nhập số master AWB (nếu có) - Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào 
hóa đom thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn,...) 
- Không nhập phần thập phân 
- Nhập là "1" đối với hàng hóa không phải là hàng 
chuyển phát nhanh 

16 Sô lượng - Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa (căn 
cứ vào hóa đơn thương mại, phiếu đóng 
gói, vận đơn,.Ế.) 
- Không nhập phần thập phân 
- Nhập là "1" đối vói hàng hóa không phải 
là hàng chuyển phát nhanh 

- Nhập tổng trọng lượng hàng (căn cứ vào phiếu 
đóng gỏi, hóa đơn thương mại hoặc chứng từ vận 
chuyển) 
Lưu ý: 
- Có thể nhập 08 ký tự cho phàn nguyên và 01 ký 
tự cho phần thập phân. Neu vượt quá 01 ký tự 
phân thập phân thì nhập tổng ứọng lượng chính 
xác vào ô "Phần ghi chú". 

X 

17 Tổng trọng 
lượng hàng 
(Gross) 

- Nhập tông ừọng lượng hàng (căn cứ vào 
phiếu đóng gói, hóa đơn thương mại hoặc 
chứng từ vận chuyển) 
Lưu ý: 

X 
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- Có thê nhập 06 ký tự cho phân nguyên và 
01 ký tự cho phần thập phân. Nếu vượt quá 
01 ký tự phần thập phân thì nhập tổng 
trọng lirợng chính xác vào ô "Phần ghi 
chú". 
- Nếu trọng lượng là LSB thl đổi ra KGM 
để nhập liệu. 

18 Mã địa điểm 
lưu kho hàng 
chờ thông 
quan dự kiến 

Nhập mã địa điểm hơi lưu giữ/tập kết hàng 
hóa khi khai báo nhập khẩu, cụ thể như 
sau: 
1. Trường hợp điạ điểm tập két hàng hóa 
nhập khẩu đã được Tổng cục Hải quan mã 
hóa: 
(Tham khảo bảng mã "Địa điểm tập két 
hàng hóa xuất khẩu" ừên website Hải 
quan: www.customs.eov.vn) 
Lưu ý: 
- Hàng hóa của Doanh nghiệp A nếu lưu 
giữ tại kho riêng của chính DN thì sử dụng 
mã kho của DN A. Neu hàng hóa của DN 
A thuê kho của DN B hoặc ICD để lưu giữ 
thì sử dụnp mấ kho của DN B hoặc mã 
kho ICD đí khai báo. 
- Neu DN tự nguyện mang hàng đến địa 
điểm tập kết do Chi cục Hải quan nơi đăng 
ký tờ khai quản lý trước khi đăng ký tờ 
khai thì có thể sứ dụng mã địa điểm của 
Chi cục (Ví dụ: đối với Chi cục Hải quan 

Nhập mã địa điểm nơi lưu giữ/tập kết hàng hóa 
khi khai báo xuất khẩu, cụ thể như sau: 
1. Trường hợp điạ điểm tập kết hàng hóa xuất 
khẩu đã được Tổng cục Hải quan mã hóa: 
(Tham khảo bảng mã "Địa điểm tập kết hàng hóa 
xuất khẩu" trên website Hải quan: 
www.customs. eov.vn) 
Lưu ý: 
- Hàng hóa của Doanh nghiệp A nếu lưu giữ tại 
kho riêng của chính DN thỉ sử dụng mã kho của 
DN A. Nếu hàng hóa của DN A thuê kho của DN 
B hoặc ICD để lưu giữ thì sử dụng mã kho của 
DN B hoặc mã kho ICD để khai báo. 
- Neu DN tự nguyện mang hàng đến địa điểm tập 
kết do Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai quản 
lý trước khi đăng ký tờ khai thì có thể sử dụng mã 
địa điểm của Chi cục (Ví dụ: đối với Chi cục Hải 
quan Biên Hòa là 47NBCNB). 
2. Trường hợp điạ điểm tập kết hàng hóa xuất 
khẩu chưa được Tổng cục Hải quan mã hóa: sử 
dụng mã tạm của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ 
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Biên Hòa là 47NBCNB). 
2. Trường hợp điạ điểm tập kết hàng hóa 
nhập khẩu chưa được Tổng cục Hải quan 
mã hóa: sử dụng mã tạm của Chi cục Hải 
quan nơi đăng ký tờ khai (ví dụ m tạm của 
Chi cục Hải quan Biên Hòa là 47NBỌZZ) 
để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa 
điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng 
container, xếp hàng lên phương tiện vận tải 
tại ô "Phần ghi chú". 

khai (ví dụ m tạm của Chi cục Hải quan Biên Hòa 
là 47NBOZZ) để khai báo, đồng thời phải ghi cụ 
thể địa điểm tập két hảng, thời gian dự kiến đóng 
container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô 
"Phàn ghi chú". 

19 Tên máy bay 
trở hàng 

Nhập theo nguyên tắc số hiệu hãng hàng 
không (2 ký tự), số hiệu chuyến bay (4 ký 
tự)/ ngày tháng (DDMMM) Ví dụ: 
VNOOOO/OUAN 

Ô 1: Nhập mã địa điểm nhận hàng cuối cùng theo 
UN LOCODE (tham khảo bảng mã "Cảng nước 
ngoài" hoặc "Sân bay nước ngoài" ừên website 
Hải quan: www.customs.eov.vni 
Lưu ý: 
(1) Trường hợp mã địa điểm nhận hàng cuối cùng 
không có trong bảng mã UN LOCODE thì nhập 
"ZZZ". 
(2) Trường hợp không xác định được mã địa điểm 
nhận hàng cuối cùng (tương ứng với mã 
"UNKNOWN" trong bảng mã) thì không cần 
nhập. 
(3) Trường hợp xuất khẩu tại chỗ: Nhập VN7.7.7, 
(4) Trường hợp hàng hóa từ các khu phi thuế quan 
gửi kho ngoại quan; hàng hóa từ nội địa đưa vào 
kho ngoại quan: nhập "ZZZZZ". 
ô 2: Nhập tên địa điểm nhận hàng cuối cùng 
(không cần nhập trong trường hợp hệ thống tự 



động hỗ trợ). 

20 Ngày đến 
21 Mã địa điểm 

dỡ hàng 
Nhập mã địa điểm dỡ hàng (tham khảo 
bảng mã "Cảng-ICD trong nước", "Cửa 
khẩu đường bộ - Ga đường sắt" và "Sân 
bay trong nước" trên website Hải quan: 
www.customs.eov.vn và sử dung 03 ký tư 
đầu) 
Ví dụ: cảng Cát Lái mã CLI01 thì nhập 
CLI ế 

X 

22 Mã địa điểm 
xếp hàng 

- Nhập mã địa điêm xếp hàng theo UN 
LOCODE (tham khảo bảng mã "Cảng 
nước ngoài" hoặc "Sân bay nước ngoài" 
ừên website Hải quan: 
www.customs. eov.vn) 
- Trường hợp mã địa điểm nhận hàng cuối 
cùng không có trong bảng mã UN 
LOCODE thi nhập "ZZZZZ" 

- Nhập mã địa điểm xếp hàng theo UN LOCODE. 
(Tham khảo các bảng mã "Cảng-ICD trong 
nước", "Cửa khẩu đường bộ - Ga đường sắt" và 
"Sân bay trong nước" trên website Hải quan: 
wwwắcustoms. éov.vn) X 

23 m « • f 1 / Trị giá hóa 
đơn 

Ô 01: Nhập điều kiện giá hóa đơn theo một 
trong các trựờng hợp sau: 
"A": Trị giá hóa đơn không bao gồm phí 
vận chuyển; 
"B": Trị giá hóa đom bao gồm phí vận 
chuyển; 
"C": Trị giá hóa đơn hỗn hợp (một phần có 
phí vận chuyển và một phần không có phí 

Ô số 01: Mã phân loại tiền tệ hóa đơn. Tham khảo 
trên website Hải quan: wwwẵcustoms.eovẾvli 
Ô số 02: Nhập trị giá hỏa đơn. Nếu trị giá hóa đơn 
không phải là VND có thể điền vào 4 chữ số sau 
dấu thập phân. Nếu trị giá hóa đơn là VND thì 
không điền số sau dấu thập phân 
(Ô: Giá khai báo: 
- Không điền được số sau dấu thập phân 

http://www.customs


vận chuyên); 
"D": Loại khácế ^ 
Ô 02: Nhập một trong các điều kiện giao 
hàng theo Incoterms: 
(1) CIF (9) CPT 
(2) CIP (10)DDP 
(3) FOB (lí)DAP 
(4) FCA (12) DAT 
(5) FẠS (13) C&I 
(6) EXW (14) DAF 
(7) C&F (CNF) (15) DDU 
(8) CFR (16) DES 

(17) DEQ 
Trường hợp điều kiện giao hàng là FAS, 
EXW, DDU và DDP thì tính nhập trị giá 
khai báo hải quan vào chi tiêu trị giá tính 
thuế. 
Ồ 3: Nhập mã đơn vị tiền tệ của hóa đơn 
theo chuẩn UN/LOCODE 
(tham khảo bảng mã đơn vị tiền tệ trên 
website Hải quan: www.customs.gov.vni 
Ô 4: Tổng trị giá hóa đơn: 
(1) Nhập tổng trị giá trên hóa đơn. 
(2)Trường hợp tổng ữị giá hóa đơn không 
phải là VNĐ thi có thể nhập 4 số sau dấu 
thập phânẵ 
(3) Trưòng hợp tổng trị giá hóa đơn là 
VNĐ thì không nhập được phần thập phân. 

- Trường hợp không phải giá FOB thì người khai 
tự tính và điền vào bằng tay.) 



24 Phí vận 
chuyển 

Ô 01 :Nhập một trong các mã phân loại phí 
vận chuyển sau: 
"A": Khai ừong trường hợp chứng từ vận 
tải ghi Tổng số tiền cước phí chung cho tất 
cả hàng hóa trên chứng từ. 
"E": Khai ữong trường hợp ừị giá hóa đơn 
của hàng hóa đã cỏ phí vận tải (ví dụ: CIF, 
C&F, CIP) nhưng cước phí thực tế vượt 
quá cước phí trên hóa đơn (phát sinh thêm 
phí vận tải khi hàng về cảng nhập khẩu: 
tăng cước phí do giá nhiên liệu tăng, do 
biến động tiền tệ, do tắc tàu tại cảng ề..). 
Ô 02: Nhập mã đơn vị tiền tệ của phí vận 
chuyển. 
Ô 03: Cước phí: 
(1) Nhập cước phi. 
(2)Trường hợp cước phí không phải là 
VNĐ thì có thể nhập 4 số sau dau thập 
phân. 
(3) Trường hợp cước phí là VNĐ thi không 
nhập được phần thập phân. 

25 Phí bảo hiểm ô 1: Nhập một ừong các mã phân loại bảo 
hiểm sau: 
"Nhập một ừong các mã phân loại bảo 
hiểm sau: 
"A": Bảo hiểm riêng 
"D": Không bảo hiểm 
Neu trong mục điều kiện giá Invoice đã 



được nhập là giá CIF, CIP hay C&I thì 
không thể nhập được. 
Ô 2: Nhập mã đơn vị tiền tệ phí bảo hiểm 
trong trường hợp phân loại bảo hiểm được 
nhập là Bảo hiểm riêng (mã "A"). 
Ô 3: Nhập số tiền phí bảo hiểm trong 
trường hợp phân loại bảo hiểm được nhập 
là A : 
(1) Trường hợp mã đồng tiền khác "VND", 
có thể nhập đến 4 chữ số sau dấu thập 
phân. 
(2) Trường hợp mã đồng tiền là "VND", 
không thể nhập số có dấu phẩy thập phânẵ 

26 Mô tả hàng 
hóa 

Mô tả chi tiêt tên hàng hóa Mô tả chi tiết tên hàng hóa 

27 Mã xuât xứ Nhập mã nước xuất xứ của hàng hóa 
28 Trị giá tính 

thuế 
Nếu không phải trị giá hóa đơn thì tính, 
nhập trị giá tính thuế. 
Khône nhập được sau dấu thập phân 

29 Sô quản lý 
nôi bô 

30 Phân ghi chú - Trường hợp tái nhập hàng không phát 
được cho người nhận, ghi số tờ khai xuất 
khẩu ban đầuế 

- Trường hợp tái xuất hàng không phát được cho 
người nhận, ghi số tờ khai nhập khẩu ban đầu. 



Phần B: Các tiêu chí không được khai bổ sung đối vói Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp và Tờ khai hàng hóa 
xuất khẩu trị giá thấp 

Loại hình tờ 
khai 

STT 

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp Tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp 

01 Mã phân loại cá nhân Mã phân loại cá nhân 
02 Mã Chi cục Hải quan Mã Chi cục Hải quan 
03 Mã người nhập khẩu Mã người xuất khẩu 
04 Tên người xuất khẩu; Tên người nhập khẩu 

05 Mã địa điểm lưu kho Mã địa điểm lưu kho 

44 



Phụ lục m 
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO TỞ KHAI VẬN CHUYỀN ĐỘC LẬP 

(Ban hành kèm Thông tư Sẻl91/20Ỉ5/TT-BTC ngày 24/11/2015' 
-của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Người vận chuyển khai các thông tin ừên tờ khai vận chuyển độc lập 
như sau: 

1. Trường hợp thông tin hàng hóa của lô hàng cần vận chuyển phù hợp 
thiết kế của tờ khai vận chuyển độc ỉập (có tối đa 05 vận đơn và tối đa 100 gói, 
kiện rời hoặc tối đa 50 tờ khai xuất khẩu và tối đa 100 gói, kiện rời): thực hiện 
khai báo các tiêu chí tờ khai vận chuyển độc lập theo quy định tại Mục 6 Phụ lục 
n ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTCề Lưu ý ngoại trừ các tiêu chí bắt 
buộc do Hệ thống chi định, các tiêu chí khác người khai hải quan khai khi có 
thông tin; 

2Ế Trường hợp thông tin hàng hóa của lô hàng cần vận chuyển vượt quá 
thiết kế của tờ khai vận chuyển độc lập thì thực hiện như sau: 

a) Tiêu chí "Loại hình vận chuyển": khai KS (vận chuyển hàng hóa có 
thủ tục đơn giản); 

b) Tiêu chí "Tên hàng": trường hợp hàng xuất khẩu hoặc hàng quá cảnh 
xuất khẩu có nhiều tên hàng thì người khai không phải khai tên hàng, ghi "chi 
tiết theo tờ khai xuất khẩu"; trường hợp hàng hóa nhập khẩu thì ghi "chi tiết 
theo vận đơn"; 

c) Tiêu chí "Sổ hàng hóa (Số B/L/AWB)", " số tờ khai xuất khẩu" và 
"Số hiệu container/số hiệu toa/số hiệu kiện" thực hiện khai báo như sau: 

c.l) Trường hợp hàng nhập khẩu và hàng quả cảnh nhập khẩu có trên 05 
vận đơn nhưng có số lượng gói, kiện rời nhỏ hơn 100; và trườnệ hợp hàng xuât 
khẩu và hàng quá cảnh xuât khâu có trên 50 tờ khai xuât khâu nhưng có sô 
lượng gói, kiện ròi nhỏ hơn 100: 

- Lập Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu theo Mau số 01-BKVĐ/TKXK 
Phụ lục này; 

- Sử dụng số Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu để khai báo vào tiêu chí 
"Số hàng hóa (Số B/L/AWB)" ữên tờ khaị vận chuyển độc lập; khai số tệp tin 
đính kèm Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu thông qua nghiệp vụ HYS tại tiêu 
chí "Ghi chú 1" như sau "Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu theo số tệp tin đính 
kèm (số tệp tin đính kèm do Hệ thống cấp)". 

C.2) Trường hợp hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh nhập khẩu có trên 100 
gói, kiện rời (không giới hạn số vận đơn); và trường hợp hàng xuất khâu và hàng 
quá cảnh xuất khẩu có ưên 100 gói, kiện rời (không giới hạn sô lượng tờ khai 
xuất khẩu): 
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- Lập Bản kê hàng hóa theo Mau số 04-BKHH Phụ lục này (không phải 
lập thêm Bản kê vận đơn/tờ khai xuất khẩu); 

- Sử dụng số Bản kế hàng hóa để khai vào tiêu chí "Số hàng hóa (Số 
B/L/AWB)" ữên tờ khai vận chuyển độc lập; khai số tệp tin đính kèm Bản kê 
hàng hóa thông qua nghiệp vụ HYS tại tiêu chí "Ghi chú 1" như sau "Bản kê 
hàng hóa theo số tệp tin đính kèm (số tệp tin đính kèm do Hệ thống cấp)". 

C.3) Riêng trường hợp hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa quá cảnh nhập 
khẩu dưới 5 vận đơn và trường hợp hàng xuất khẩu và hàng quá cảnh xuất khẩu 
dưới 50 tờ khai xuất, nhưng có trên 100 gói, kiện rời thì ngoài việc lập Bản kê 
hàng hóa, người khai hải quan vẫn phải khai đầy đủ thông tin tại tiêu chí "Số 
hàng hóa (Số B/L/AWB)" hoặc "Số tờ khai xuất khẩu"; 

d) Các tiêu chí khác: ngoại trừ các tiêu chí bắt buộc do Hệ thống chỉ 
định, người khai hải quan khai khi có thông tin. . 

đ) Mục đích vận chuyển khác nhau thì khai báo tại tiêu chí "Mã mục 
đích vận chuyển" ừên tờ khai vận chuyển độc lập khác nhau 



Mầu số 01-BKVĐ/TKXK 
CÙ>rÊN DOANH NGHIỆP: 
12) SỐ ngày tháng năm. 

BẢN KÊ VẬN ĐƠN/TỜ KHAI XUẤT KHẨU 

(3} Kèm theo Tờ khai vận chuyển độc iập số ngày đăng ký tại Chi cục Hải quan 

STT 
(4) 

Sổ vân đơn/Số tờ khai xuất khẩu 
(5) 

Nội dung sửa đổi bổ sung 
Vân đon hoăc tờ khai • • 

(6) 

Xác nhận sửa đổi 
của công chức 

(7) 
1 
2 

.... 

Tổne số 

(£)DOANH NGHIỆP KÊ KHAI 
(kỷ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1) : Tên của doanh nghiệp vận chuyển. 
(2) : Sổ của Bản kê vận đơn/Tờ khai xuất khẩu toi đa 35 kỷ tự do doanh nghiệp lập để quản lý. 
(3) : sấ, ngày tờ khai vận chuyển độc lập và tên Chi cục Hải quan mà Bản kê vận đơn/Tờ khai xuất khẩu khai cần khai bảo; 
(4) : Ghi số thứ tự của từng vận đcm hoặc tờ khai xuất khẩu cần khai bảo trên tờ khai vận chuyển độc lập; 
(5) : Số hiệu của từng vận đem hoặc tờ khai xuất khẩu; 
(6) : Khai sửa đổi, bò sung sỗ vận đơn/Tờ khai xuất khẩu đã khai tại mục (5) khi phát hiện sai sót trong quả trình kiểm tra hồ sơ-
(7) ẵ- Dành cho cơ quan Hải quan xác nhận khi chấp nhận nội dung sửa đổi, bổ sung. Công chức hải quan ký tên, đóng dấu tương ứng 

tại tùng nội drng sửa đổi. 
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Mẩu 02-BKHH 
(pTÊN DOANH NGHIỆP: 
(2.)số ẹ ngày... 

BẢN KÊ HÀNG HÓA 
Kèm theo Tờ khai hải quan vận chuyển sổ ngày đăng ký tại Chi cục Hải quan. 

^Qsố Ịggng phưọrng tiện vận chuyển hàng hỏa thuộc tờ khai. 

.tháng năm. 

So hiệu • 
• » Ạ , r • kiện, gỏi 

Sỗ chì 
hãng vận 
chuyển 

Sô hiệu 
nicm phong 

hải quan 
STT Số vận đơn/Số 

từ khai xuất 
khẩu 

Tên hàng Nội dung sừa 
đoi, bỗ sung 

Xác nhận 
sửa đổi 

của công 
chức 

Số PTVC hàng hóa 

SễL M. M M qo) (11) M M 

Tồng số 

\|4)ĐẠI DIEN DOANH NGHIỆP KÊ KHAI &5)XÁC NHẬN CỦA CCHQ NƠI ĐI (16.)XÁC NHẬN CỦA CCHQ NOI ĐÉN 
(kỷ tên, đỏng dấu) . TEN CHI cục HẢI QUAN NƠI ĐI TEN CHI cục HẢI QUAN NƠI ĐÉN 

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Kỷ, đóng dấu xác nhận) 

Ghi chú: 
1. Phần doanh nghiệp khai: 

(ỉ) : Tên của doanh nghiệp vận chuyển. 
(2) : Sổ của Bản kê hàng hỏa tổi đa 35 kỷ tự do doanh nghiệp lập để quản lý. ^ 
(3) : Sổ, ngày tờ khai vận chuyển độc lập và tên Chi cục Hải quan mà Bản kê hàng hóa khai cần khai bảo. 
(4) : Khai tổng sổ lượng lượt phương tiện vận chuyển của một tở khai khai vận chuyển độc lập nếu hàng hóa được vận chuyển băng 
nhiều xe tải chuyên dụng hoặc nhiều toa xe đường sẳt chụyên dụng, lập Bản kê hàng hóa cho từng xe tải hoặc toa xe chuyên dụng. 
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(5) : Ghi sổ thứ tự của từng vận đơn hoặc tở khai xuất khẩu cần khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập; 
(6) : Sỗ hiệu của từng vận đơn hoặc tờ khai xuất khẩu; 
(7) : Khai tên hàng (nếu có). Trường hợp nhiều hàng trong cùng 01 gói kiện thì chọn tên hàng đại diện, chiếm tỷ trọng cao. 
(8) : Khai sổ hiệu gói kiện hàng trong vận đơn/tờ khai xuất khẩu. Trường hợp một vận đơn hoặc một tờ khai xuất khẩu có nhiều gói 
kiện rời thì khai lần lượt hết sổ gói kiện rời của vận đơn hoặc tờ khai đó; sau đó khai tiếp vận đơn hoặc tờ khai tiếp theo. 
(9) : Khai sổ chì (seal) của hãng vận chuyển tương ứng với mục (8). 
(11) : Trường hợp có sửa đổi, bổ sung các nội dung đã khai báo từ mục (6) đến (9), khai bổ sung ừưởc khi cơ quan Hải quan niêm 

phong. 
(14) : Doanh nghiệp ký tên, đổng dấu xác nhận khai báo. 

2Ề Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi: 
(10) ẻ- Công chức hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi ghi sổ hiệu niêm phong hải quan cho từng xe chuyên dụng. 
(12) : Cơ quan Hải quan xác nhận khi chấp nhận nội dung sửa đổi, bổ sung. Công chức hải quan kỷ tên, đỏng dấu tương ứng tại từng 

nội dung sửa đổi. 
(13) : Công chức hải quan ghi sỗ phương tiện vận chuyển chuyên chở hàng hóa. ghi sổ xe tải hoặc sổ toa xe đường sắt 
(15) : Công chức hải quan ghi tên Chi cục Hải quan, kỷ tên, đóng dấu công chức, ghi ngày tháng năm xác nhận. 

3. Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến: 
(16) : Công chức hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến ghi tên Chi cục Hải quan, kỷ tên, đóng dấu công chức, ghi ngày tháng năm 

xác nhận. 
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